
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 12,103,350,179    

1 01/05/2023 Công Ty TNHH Nhôm Kính Trường Ý ở Bàu Bàng cho 3 thùng sữa, 4 thùng mì, 20 kg gạo và quần áo cũ -                        

2 05/05/2023 Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK801 1,000,000             

3 06/05/2023 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vô TK801 300,000                

4 08/05/2023 Chú Nguyen Thanh Hai Công Ty Vanilla Vietnam Farm, Vanilla Minh Long cho vô TK801 1,000,000             

5 Một Cô Bác cho vô TK801 500,000                

6 09/05/2023 Một Cô Bác cho vô TK801 1,000,000             

7 11/05/2023 Cô Duyên ở Tân Uyên cho 200 chiếc chiếu -                        

8 13/05/2023 Công Ty Quỹ Phát Triển Tài Năng Việt ở Sài Gòn cho 30 phần quà -                        

9 Nhóm Phụ Huynh Trường Đinh Thiện Lý ở Sài Gòn cho 26 phần quà và tiền mặt 5,000,000             

10 16/05/2023 TRUONG VAN HUNG chuyen tien chi Cuc be My goi 5,000,000             

11 18/05/2023 Công Ty Mai Phương cho vô TK801 6,000,000             

12 20/05/2023 Anh Trần Hải Đăng ở Tây Ninh cho 20 thùng bánh -                        

13 23/05/2023 Dung donate FT23143922308078 200,000                

14 27/05/2023 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK801 3,000,000             

15

Gia Đình chị Mỹ-Kho sàn gỗ Bình Dương cho 10 thùng mì, 100 kg gạo, bánh kẹo và quần 

áo cũ
-                        

16 Anh Hồng cựu học sinh Hướng Dương cho bánh kẹo và tiền mặt 3,000,000             

17 Một Cô Bác cho 50 kg gạo, 1 thùng sữa, 1 thùng mì, 2 khay trứng và quần áo cũ -                        

18 29/05/2023 Salon Tóc Hoàng Thêm ở Bến Cát cho bánh kẹo, trái cây và tiền mặt 500,000                

19 30/05/2023 Bạn Đọc Báo Tuổi Trẻ cho vô TK801 3,400,000             

20

Trường Mầm Non Việt Anh ở Bến Cát cho 50 kg gạo, 1 thùng nước mắm, 2 thùng sữa và 

26 phần quà
-                        

21 Gia đình Bé Kim Chi On cho tiền mặt 1,000,000             

22 31/05/2023 Cô Vân ở Houston cho 300USD*22.500 6,750,000             

23 Cô Mai ở Houston cho 200USD*22.500 4,500,000             

24 Bạn chú Sơn ở Atlanta cho 100USD*22.500 2,250,000             

25 Chú Hương chủ Tiệm Ăn Nam Phương ở Atlanta cho 200USD*22.500 4,500,000             

26 Cô Liên Hoa ở San Diego cho 200USD*22.500 4,500,000             

27 Cô Thanh ở San Diego cho 100USD*22.500 2,250,000             

28 Vợ chồng anh Việt Lê học trò cũ ở Arizona cho 500USD*22.500 11,250,000           

29 Cô Cindy ở Houston cho 797USD*22.500 17,932,500           

30 Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 3,865                    

Tổng Trong kỳ 84,836,365           

Tổng Cuối kỳ 12,188,186,544    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 27,250,896,915    

1 01/05/2023 Chi tiền chợ 815,000                

2  Chi tiền xăng 20,000                  
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3 02/05/2023 Chi tiền chợ 910,000                

4 03/05/2023 Chi tiền mua vật tư sửa ống nước 50,000                  

5  Chi tiền xăng 50,000                  

6  Chi tiền chợ 768,000                

7 04/05/2023 Chi tiền chợ 752,000                

8 05/05/2023 Chi tiền thay ruột xe 80,000                  

9  Chi tiền xăng 70,000                  

10  Chi tiền chợ 762,000                

11 06/05/2023 Chi tiền học phí học kỳ 2 học sinh A Trươnh 560,000                

12  Chi tiền mua hành tím (10kg) 150,000                

13  Chi tiền mua thức ăn cá 38,000                  

14  Chi tiền mua rau răm, trứng cút, xoài làm bánh tráng trộn 65,000                  

15  Chi tiền chợ 795,000                

16 07/05/2023 Chi tiền mua nước suối 85,000                  

17  Chi tiền mua thuốc, kem bôi, băng keo y tế, cồn y tế, dầu mù u, nước oxi già,… 329,000                

18  Chi tiền Hoa đóng đoàn phí 50,000                  

19  Chi tiền học sinh Nam đá banh 270,000                

20  Chi tiền chợ 756,000                

21 08/05/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

22  Chi tiền thay sò lạnh tủ lạnh 200,000                

23  Chi tiền chợ 762,000                

24 09/05/2023 Chi tiền mua co, giảm ống nước 35,000                  

25  Chi tiền chợ 698,000                

26  Dây đàn và phụ kiện sửa đàn 612,000                

27 10/05/2023 Chi tiền tài liệu Hoa 50,000                  

28  Chi tiền tài liệu tiểu học (đề cương ôn thi) 40,000                  

29  Chi tiền xăng 50,000                  

30  Chi tiền photo giấy tạm trú 20,000                  

31  Chi tiền mua cánh quạt 10,000                  

32  Chi tiền gửi xe cho học sinh Táo 10,000                  

33  Chi tiền chợ 765,000                

34  Tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học 4,764,000             

35 11/05/2023 Chi tiền chợ 825,000                

36 12/05/2023 Chi tiền mua nhớt xe máy 80,000                  

37  Chi tiền mua bao đựng rác 150,000                

38  Chi tiền tô mê ca, đũa, muỗng 650,000                

39  Chi tiền chợ 877,000                

40  Chi tiền xăng 50,000                  

41  Gửi tiền cho Huin 1,000,000             

42 13/05/2023 Chi tiền mua vòi nước 50,000                  

43  Chi tiền mua nước suối 170,000                

44  Chi tiền gas 315,000                

45  Chi tiền chợ 632,000                

46 14/05/2023 Chi tiền mua CP hồ bơi 100,000                

47  Chi tiền chợ 728,000                

48 15/05/2023 Chi tiền mua bánh tráng, muối 100,000                

49  Chi tiền chợ 715,000                

50  Chi tiền xăng 50,000                  

51  Điện 5,354,622             

52 16/05/2023 Chi tiền mua bình xịt côn trùng 55,000                  

53  Chi tiền chợ 825,000                

54 17/05/2023 Chi tiền chợ 817,000                

55 18/05/2023 Chi tiền mua phao điện, ống nước, nối, co 298,000                

56  Chi tiền xăng 50,000                  

57  Chi tiền chợ 775,000                

58 19/05/2023 Chi tiền chợ 738,000                

59 20/05/2023 Chi tiền mua 2 mũi khoan bê tông 6mm 30,000                  

60  Chi tiền mua co 15,000                  

61  Chi tiền mua sữa chua cái, tương ớt 147,000                

62  Chi tiền chợ 733,000                

63 21/05/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

64  Chi tiền chợ 765,000                



65 22/05/2023 Chi tiền cước điện thoại 31,000                  

66  Chi tiền chợ 755,000                

67  Chi tiền chụp hình+ mua hồ sơ cho học sinh Hoa 50,000                  

68 23/05/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

69  Chi tiền chợ 815,000                

70  Chi tiền mua nước suối 95,000                  

71 24/05/2023 Chi tiền chợ 794,000                

72  Chi tiền mua nước suối 95,000                  

73 25/05/2023 Chi tiền đóng tiền mạng (7 tháng) 7,680,000             

74  Chi tiền chợ 823,000                

75 26/05/2023 Chi tiền gas 315,000                

76  Chi tiền xăng 50,000                  

77  Chi tiền chợ 756,000                

78  Tiền ăn cho sinh viên Trâm 5,000,000             

79 27/05/2023 Chi tiền mua bao rác (20Kg) + 2 cái chuổi xương 650,000                

80  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

81  Chi tiền chợ 835,000                

82  Chi tiền mua lạp xưởng tươi (3kg) 480,000                

83 28/05/2023 Chi tiền mua xịt côn trùng 35,000                  

84  Chi tiền gas 315,000                

85  Chi tiền xăng 50,000                  

86  Chi tiền chợ 723,000                

87  Cá biển 970,000                

88 29/05/2023 Chi tiền chợ 758,000                

89 30/05/2023 Chi tiền mua nước suối 90,000                  

90  Chi tiền chợ 817,000                

91 31/05/2023 Chi tiền xăng 50,000                  

92  Chi tiền chợ 723,000                

93  Mua vợt Pickle ball 940,000                

94  Mua vợt Pickle ball 906,000                

95  Lương chị Thao 5,000,000             

96  Lương cô Thảo 7,000,000             

97  Lương cô Mai 5,000,000             

98  Lương cô Hân 7,000,000             

99  Lương thầy Hữu 5,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 87,269,622           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 12,100,916,922    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 12,100,916,922    


